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	Số: 44 /TB-CĐĐS
	Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020


 THÔNG BÁO
Kết quả thi trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn vệ sinh lao động 

và phòng chống dịch Covid-19”
Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-CĐĐS ngày 12/5/2020 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) về việc triển khai Kế hoạch thi “Tìm hiểu về công tác An toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch Covid-19” trong dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020; 


Cuộc thi “Tìm hiểu về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch Covid-19” do Công đoàn ĐSVN tổ chức được thi theo hình thức trực tuyến trên Website Công đoàn ĐSVN từ 00h00, ngày 14/5/2020 đến 24h00, ngày 14/6/2020. Công đoàn các đơn vị đã nghiêm túc triển khai, vận động CBCNV tham gia cuộc thi. 


Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BTC ngày 24/6/2020 của Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch Covid-19”, Công đoàn ĐSVN thông báo kết quả cụ thể như sau: 


I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch Covid-19” do Công đoàn Đường sắt ĐSVN tổ chức đã giúp cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) hiểu rõ hơn Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV), từ đó gương mẫu thực hiện và tuyên truyền vận động cán bộ, CNVCLĐ tại đơn vị, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện. 
1. Triển khai của Công đoàn ĐSVN:

- Thành lập Ban tổ chức cuộc thi Tìm hiểu về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch Covid-19”.
- Ban tổ chức đã đăng tải kế hoạch, thể lệ cuộc thi, tài liệu tham khảo đầy đủ các Nghị định, Thông tư liên quan đến Luật ATVSLĐ trên trang Website Công đoàn ĐSVN.
- Bộ phận thường trực Ban tổ chức thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi sát sao cuộc thi; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp các đơn vị và NLĐ đăng ký tham gia thi theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Ban tổ chức đã tổ chức rà soát, thẩm định nghiêm túc, khách quan, đánh giá, trao giải, khen thưởng cho các cá nhân đạt giải cao.
2. Triển khai tại đơn vị:



- Căn cứ Kế hoạch của Công đoàn ĐSVN, công đoàn các cấp đã phối hợp  với chuyên môn ban hành kế hoạch, thành lập Ban tổ chức cuộc thi, triển khai đề cương ôn luyện đến từng bộ phận và vận động CNLĐ tại đơn vị hưởng ứng tham gia.


- Các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền thi tìm hiểu đến đến từng bộ phận, tới toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tham gia sôi nổi, đông đảo của CNVCLĐ và tạo thành đợt tìm hiểu, học tập pháp luật về ATVSLĐ rộng khắp toàn ngành. 


- Một số đơn vị đã có cách làm sáng tạo động viên CNLĐ tham gia như: khen thưởng tập thể, cá nhân ngay trong quá trình thi; hỗ trợ các cá nhân hoàn thành bài thi; hướng dẫn CNLĐ qua zalo; bố trí máy tính tại đơn vị để CNLĐ tham gia; gắn kết quả tham gia thi vào thi đua chung của bộ phận.
3. Chất lượng cuộc thi:


- Cuộc thi được tổ chức thiết thực, thuận tiện, hiệu quả, tiết kiệm; trong thời gian tổ chức cuộc thi đã có 44/72 đơn vị tham gia, thu hút được 8.140 CNVCLĐ tham gia dự thi, trong đó có 6.822 nam, 1.318 nữ; đối tượng tham gia dự thi rộng khắp như: CNLĐ, nhân viên phòng ban, cán bộ quản lý…; người đầu tiên làm bài thi lúc 06h38 phút ngày 14/5/2020 (đ/c Võ Văn Vận, Xí nghiệp TTTH Phú Khánh thuộc Công ty CPTTTH ĐS Sài Gòn). 
- Có 8081 bài thi đạt trên điểm trung bình, trong đó 219 bài dự thi đạt điểm tối đa 50 điểm (trong đó 50 bài vi phạm quy chế thi không được xét giải). Nhiều đơn vị có bài thi đạt điểm tối đa với tổng thời gian làm bài nhanh nhất như: Công ty Cổ phần VTĐS Sài Gòn; Chi nhánh KTĐS Nghệ Tĩnh, Sài Gòn. 


- Nhiều đơn vị có tỷ lệ số lượng CNLĐ tham gia dự thi cao như: Chi nhánh KTĐS Nghệ Tĩnh, Phú Khánh, Sài Gòn; Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn, Đà Nẵng, Vinh; Công ty CP TTTHĐS Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Bắc Giang; Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình, Nghệ Tĩnh; Trường cao đẳng đường sắt...


- Cuộc thi đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra đó là phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật; nghĩa vụ học tập pháp luật của CNVCLĐ. Góp phần tạo chuyển biến về ý thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm trong tuân thủ, chấp hành pháp luật nói chung và Luật ATVSLĐ. 


* Một số tồn tại:


- Có 28 đơn vị là các đơn vị có số lượng đoàn viên, CNVCLĐ ít, hay một số đơn vị thuộc khối cổ phần không triển khai cuộc thi hoặc triển khai nhưng không làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo, đôn đốc nên không có bài tham gia dự thi.


- Nhiều cá nhân chưa nghiên cứu kỹ hướng dẫn đăng nhập nên khai báo bảo mật sai; nhiều cá nhân đã thi hộ hoặc tham gia thi theo nhóm tại các tổ sản xuất tuy nâng cao tinh thần tập thể, trao đổi kiến thức sâu rộng nhưng đã vi phạm quy chế. 



II. KẾT QUẢ CUỘC THI


A. Cá nhân: 



a.  Giải nhất:

	1.
	Phạm Thị Quý
	- Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

	2.
	Nguyễn Thanh Bình
	- Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

	3.
	Đinh Hồng Hải
	- Chi nhánh khai thác Đường sắt Sài Gòn

	b.
	Giải nhì:
	

	1.
	Phạm Xuân Phùng
	- Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh

	2.
	Lê Ngọc Biên
	- Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh


	3.
	Huỳnh Thị Thanh Hà
	- Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

	4.
	Đào Ngọc Thủy
	- Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

	c.
	Giải ba:
	

	1.
	Nguyễn Công Hiệp
	- Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

	2.
	Cao Ánh Tuyết
	- Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

	3.
	Nguyễn Thái Hiền
	- Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh

	4.
	Nguyễn Thị Quế
	- Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh

	5.
	Trần Thị Thu
	- Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên

	d.
	Giải khuyến khích:
	

	1.
	Trần Doãn Trung
	- Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh

	2.
	Lê Viết Đại
	- Xí nghiệp Đầu máy Vinh

	3.
	Nguyễn Văn Lợi
	- Xí nghiệp Đầu máy Vinh

	4.
	Trần Văn Hải
	- Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh

	5.
	Phạm Hữu Mai
	- Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh

	6.
	Phan Đình Tuấn
	- Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Sài Gòn

	7.
	Lê Thị Vân Thủy
	- Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

	8.
	Nguyễn Thanh Hải
	- Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh

	9.
	Phạm Hồng Thạch
	- Xí nghiệp Đầu máy Vinh

	10.
	Chu Thị Thùy An
	- Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh

	11.
	Nguyễn Hoàng Anh
	- Xí nghiệp Đầu máy Vinh

	12.
	Nguyễn Văn Hiền
	- Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng

	13.
	Lê Anh Thảo
	- Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải

	14.
	Trịnh Minh Ngọc
	- Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Hà Nội

	15.
	Lê Minh Khánh
	- Chi nhánh KTĐS Thừa Thiên - Huế

	16.
	Phan Sỹ Bình
	- Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

	17.
	Phí Lê Thu Thảo
	- Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Đà Nẵng

	18.
	Hoàng Nghĩa Chinh
	- Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Vinh

	19.
	Nguyễn Đức Huệ
	- Chi nhánh khai thác Đường sắt Lào Cai

	20.
	Nguyễn Thị Dinh
	- Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh

	21.
	Lê Xuân Linh
	- Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng

	22.
	Nguyễn Ngọc Sơn
	- Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghĩa Bình



B. Tập thể: 


a. Giải nhất: 

1. Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn

2. Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh
3. Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn
b. Giải nhì:

1. Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên
2. Xí nghiệp Đầu máy Vinh 
3. Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng

4. Công ty cổ phần TTTH Đường sắt Hà Nội
c. Giải ba: 

1. Công ty cổ phần TTTH Đường sắt Đà Nẵng
2. Công ty cổ phần TTTH Đường sắt Vinh

3. Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghĩa Bình

4. Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh
5. Chi nhánh Khai thác Đường sắt Lào Cai
d. Giải KK:
1. Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế
2. Công ty cổ phần TTTH Đường sắt Sài Gòn
3. Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh
4. Công ty cổ phần Đường sắt Thuận Hải
5. Chi nhánh Khai thác Đường sắt Phú Khánh

6. Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn
7. Công ty cổ phần TTTH Đường sắt Bắc Giang

8. Trường Cao đẳng đường sắt

9. Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình

10. Chi nhánh ga Đồng Đăng

11. Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực II

12. Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Thanh
13. Trung tâm Điều hành vận tải đường sắt
III. KHEN THƯỞNG
Công đoàn ĐSVN tổ chức khen thưởng, trao giải tại dịp Sơ kết công tác hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đối với các tập thể; các giải thưởng cá nhân Công đoàn ĐSVN sẽ chuyển về đơn vị để tổng kết, trao giải phù hợp điều kiện cụ thể. 


1. Tập thể: 3 giải nhất, 4 giải nhì, 5 giải ba, 13 giải KK 
· 03 giải Nhất:
2.000.000đ/giải

· 04 giải Nhì: 
1.600.000đ/giải

· 05 giải Ba: 
1.200.000đ/giải

· 13 giải KK: 
1.000.000đ/giải
2. Cá nhân: 3 giải nhất, 4 giải nhì, 5 giải ba, 22 giải KK 
· 03 giải Nhất: Tặng Bằng khen và 1.000.000đ/giải
· 04 giải Nhì:   Tặng Bằng khen và   800.000đ/giải
· 05 giải Ba:    Tặng Bằng khen và   600.000đ/giải 
· 22 giải KK:    500.000đ/giải
Công đoàn ĐSVN biểu dương các đơn vị đã triển khai tốt, vận động đông đảo CNVCLĐ tham gia, có nhiều cách làm hay, sáng tạo phù hợp điều kiện cụ thể tại đơn vị, thiết thực nâng cao nhận thức pháp luật cho CNVCLĐ; đồng thời đề nghị các đơn vị chưa tham gia, hoặc số lượng CNVCLĐ tham gia còn ít cần rút kinh nghiệm để tham gia tốt hơn các hội thi do Công đoàn ĐSVN tổ chức.
	Nơi nhận:
- Chủ tịch CĐĐS (b/cáo);
- Công đoàn các đơn vị trực thuộc;
- Các thành viên BTC HT; 

- Lưu: VT, TGCSPL.

	TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thanh Hoàn
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	DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA 
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU LUẬT ATVSLĐ VÀ PHÒNG CHỐNG COVID-19"

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Chi nhánh khai thác ĐS Nghệ Tĩnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Chi nhánh khai thác ĐS Phú Khánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Chi nhánh khai thác Đường sắt Sài Gòn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Công ty Cổ phần TTTH ĐS Hà Nội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Công ty Cổ phần TTTH ĐS Vinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Công ty Cổ phần TTTH ĐS Đà Nẵng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Công ty Cổ phần TTTH ĐS Bắc Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Trường Cao đẳng Đường sắt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Chi nhánh khai thác ĐS Nghĩa Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Công ty cổ phần ĐS Bình Trị Thiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Xí nghiệp Đầu máy Vinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Chi nhánh ga Đồng Đăng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Chi nhánh khai thác Đường sắt Lào Cai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Ban Quản lý dự án Đường sắt KV II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Trung tâm điều hành vận tải Đường sắt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Công ty CPVTĐS Đường sắt Sài Gòn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Chi nhánh KTĐS Thừa Thiên - Huế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Nội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Công ty Cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Lạng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Chi nhánh khai thác ĐS Hà Thái Hải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	Công ty Cổ phần Công trình 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Trung tâm VHTT du lịch CĐĐS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	Cơ quan TCT ĐSVN Việt Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	Công ty Cổ phần Vĩnh Nguyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	Trung tâm Y tế Đường sắt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.
	Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Công ty Cổ phần Đầu tư XDGT Vận tải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.
	Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39.
	Công ty Cổ phần Công trình 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hoá
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	Công ty CPĐS Quảng Nam - Đà Nẵng
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	Phụ biểu 2
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHÔNG THAM GIA 
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU LUẬT ATVSLĐ VÀ PHÒNG CHỐNG COVID-19"



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Ban Quản lý dự án Đường sắt KV I
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Ban Quản lý dự án Đường sắt KV III
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Chi nhánh khai thác ĐS Hà Lào
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Đường sắt KV I
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Công ty Cổ phần Hải Vân Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Công ty Cổ phần TV ĐT&XD công trình 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Công ty Cổ phần TV đầu tư & XD GTVT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư & XD Đường sắt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Công ty Cổ phần Viễn thông tín hiệu Đường sắt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Công ty Cổ phần Vận tải & Thương mại Đường sắt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Công ty Cổ phần XD Công trình Đà Nẵng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Công ty Cổ phần XL&CK Cầu đường
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Công ty Cổ phần XNK- Vật tư TB Đường sắt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Công ty Cổ phần dịch vụ DL Đường sắt Hà Nội
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Công ty Cổ phần xe lửa Dĩ An
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Công ty Cổ phần xe lửa Gia Lâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Công ty Cổ phần ĐT Công trình Hà Nội
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	Công ty Cổ phần ĐT& XD Công trình 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Công ty Cổ phần Đá Mỹ Trang
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	Công ty Cổ phần Đá Đồng Mỏ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.
	Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.
	Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên
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